
TT Số thẻ SV Họ tên sinh viên Lớp Học phí hoàn Loại miễn giảm
1 101139028 Phan Thanh Toàn 13C1VA 5,993,500 100%(II/14-15 - I/15-16)
2 101139018 Nguyễn Duy Phúc 13C1VA 5,311,500 100%(II/14-15 - I/15-16)
3 105130929 Hà Thị Hiền 13D1VA 6,297,000 100%(II/14-15 - I/15-16)
4 105130941 Lê Hữu Nhân 13D1VA 3,953,000 100%(II/14-15 - I/15-16)
5 105130946 Nguyễn Công Sơn 13D1VA 4,816,000 100%(II/14-15 - I/15-16)
6 105130950 Hoàng Bá Toản 13D1VA 3,953,000 100%(II/14-15 - I/15-16)
7 101140214 Lê Nam Anh 14C1VA 15,095,000 100%(II/15-16 - I/17-18)
8 103150257 Thiều Đình Văn 15C4A 14,156,000 100%(II/16-17 - I/17-18)
9 101130079 Nguyễn Ngọc Bàng 13C1B 1,932,000 50% (I/17-18)
10 105160200 Nguyễn Bá Sơn 16TDH 3,910,200 70%(I/17-18)
11 101150217 Chế Thanh Luận 15CDT2 3,515,000 100%(I/17-18)

68,932,200
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